	SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG

TRUNG TÂM Y TẾ ĐƠN DƯƠNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	              Số: 201 /BC-YT
	Đơn Dương, ngày 12 tháng 7 năm 2016


BÁO CÁO

Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2016

Thực hiện Công văn số 1128/SYT-NVYD ngày 28/6/2016 của Sở Y tế Lâm Đồng V/v Đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2016,
Trung tâm Y tế Đơn Dương báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau.

1. Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2016

a) Thông tin chung, số liệu hoạt động bệnh viện (Có báo cáo chi tiết kèm theo)

b) Tổ chức đoàn, tiến độ thời gian, khối lượng công việc thực hiện tự đánh giá CLBV 6 tháng đầu năm 2016.

- Xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2016 (Kế hoạch số 123/KH-YT ngày 16/5/2016).

- Ban hành Quyết định thành lập đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2016 (Quyết định số 194 /QĐ-YT ngày 16/5/2016).

- Tổ chức tập huấn kiểm tra, đánh giá cho các thành viên của đoàn, hướng dẫn và thống nhất với các thành viên về nội dung, phương pháp, quy trình đánh giá (18/5/2016).

- Thành viên đoàn nghiên cứu tài liệu (từ 19/5 đến 23/5/2016).

- Tổ chức kiểm tra đánh giá theo từng nhóm được phân công tại các khoa theo từng tiêu chí (từ 24/5 đến 03/6/2016). 

- Các nhóm được phân công có trách nhiệm tổng hợp kết quả và hoàn thiện báo cáo kiểm tra, đánh giá CLBV (từ 06/6 đến 07/6/2016). 

- Họp đoàn đánh giá CLBV thống nhất kết quả kiểm tra (ngày 10/6/2016).

- Tổng hợp, hoàn thành báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá.

c) Kết quả tự kiểm tra, đánh giá CLBV.

- Số lượng tiêu chí áp dụng: 83 tiêu chí.

- Kết quả đánh giá chung: Tổng số điểm 267 điểm (2015: 246 điểm). 

- Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3,18 (2015: 2,96).

	Kết quả chung chia theo mức
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Mức 5
	TS tiêu chí

	Số lượng tiêu chí đạt
	01
	17
	35
	28
	03
	84

	% tiêu chí đạt
	1,19
	20,24
	41,67
	33,33
	3,57
	100



- Kết quả cải tiến CLBV trong 6 tháng/2016 tăng 8,54% so với năm 2015.

(có biên bản đánh giá và phiếu đánh giá tiêu chí chất lượng Bệnh viện kèm theo).
2. Các hoạt động triển khai thực hiện tại bệnh viện trong quý IV/2015 và 6 tháng đầu năm 2016. 

- Sau khi Sở Y tế kiểm tra, đánh giá CLBV năm 2015; Hội đồng, tổ, mạng lưới QLCL đã họp khắc phục tồn tại và định hướng cải tiến chất lượng trong thời gian tới; phổ biến kết quả kiểm tra đánh giá CLBV năm 2015 cho toàn thể CCVC, công bố tại các khoa để người bệnh và gia đình NB biết.    
- Kiện toàn lại Hệ thống QLCL năm 2016 theo cơ cấu, số lượng, vị trí việc làm của Hội đồng QLCL, tổ QLCL; kiện toàn mạng lưới QLCL. Bổ sung quy chế và tổ chức sinh hoạt định kỳ theo quy chế.
- Đơn vị đã xây dựng được Logo và khẩu hiệu cho hoạt động bệnh viện. Xây dựng Kế hoạch CTCL năm 2016 (có bảng kiểm giám sát); 06 Đề án CTCL (có bảng kiểm hướng dẫn và bảng kiểm đánh giá ĐA cải tiến CLBV) và tập trung thực hiện CTCL với mục tiêu: Tỷ lệ điểm đánh giá các tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2016 cải thiện so với năm 2015 từ 10% trở lên (60 tiêu chí giữ mức như năm 2015; 23 tiêu chí tăng mức, tăng 30 điểm so với năm 2015); (Kế hoạch số 351/KH-HĐQLCL ngày 22/12/2015 về cải tiến CLBV năm 2016 kèm theo).
 - Hội đồng QLCL bệnh viện tổ chức tập huấn hướng dẫn cho các trưởng, phó bộ phận (thành viên tổ, mạng lưới CTCL) xây dựng kế hoạch, đề án CTCL theo từng khoa/phòng. Hướng dẫn VC xây dựng bảng mô tả công việc theo từng chức danh nghề nghiệp; tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học.
- Xây dựng một số kế hoạch và triển khai theo đúng tiến độ: KH đào tạo chuyên môn ngắn hạn và tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ theo Thông tư 22/2013/TT-BYT. KH nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức năm 2016 của CCVC làm việc tại Trung tâm Y tế Đơn Dương. KH cử đầy đủ các chức danh nghề nghiệp đi học bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo ngoài BV năm 2016. KH đánh giá việc triển khai thực hiện văn bản. XD kế hoạch bổ sung, tuyển dụng cụ thể cho các vị trí thay thế năm 2016… Quy định khảo sát đánh giá của nhân viên về môi trường làm việc; quy định quản lý chất thải; …
- Xây dựng phong trào nâng cao chất lượng năm 2016 (Kế hoạch số: 49/KH-HĐQLCL ngày 01/3/2016).

- Khảo sát chất lượng phục vụ người bệnh tại khoa khám bệnh, phát hiện vấn đề tồn tại, lập kế hoạch nâng cao chất lượng phục vụ tại khoa khám bệnh.

- Triển khai các kỹ thuật mới: Điện giải niệu (Na, K, Cl), Định tính Opiate (test nhanh), Điện não đồ thường quy, Điện vi dòng giảm đau, Điều trị bằng đắp paraphin, Định lượng Troponin T, Định lượng Troponin I, Định tính Methamphetamine (test nhanh). Xây dựng bổ sung 20 phác đồ điều trị tại bệnh viện dựa trên hướng dẫn của Bộ Y tế theo quy định. Xây dựng “Phiếu tóm tắt quy trình chuyên môn” bổ sung 15 bệnh thường gặp tại bệnh viện.
- Tổ chức sinh hoạt khoa học định kỳ tại đơn vị; hàng quý có mời giảng viên Trường CĐYT Lâm Đồng báo cáo chuyên đề trong các buổi sinh hoạt khoa học.

- Tổ chức thi tay nghề giỏi cho 111 VC và kiểm tra tay nghề 43 viên chức dưới 5 năm tại bệnh viện theo từng nhóm đối tượng (BS, ĐD, NHS, KTV, DS, hộ lý).
- Xây dựng bộ tài liệu về nội dung HD, tư vấn điều trị và CS, GDSK cho NB và tài liệu hướng dẫn thực hiện tư vấn chế độ ăn cho người bệnh.
- Xây dựng bảng kiểm giám sát tuân thủ phác đồ điều trị giúp nâng cao chất lượng chuyên môn, phát hiện sai sót trong quá trình chẩn đoán, điều trị, góp phần hạn chế lạm dụng xét nghiệm, lạm dụng thuốc, kỹ thuật đối với người bệnh, giảm chi phí điều trị. Ngoài ra, thành lập tổ kiểm tra việc thanh toán chi phí KCB của người bệnh trước khi người bệnh xuất viện.
- Xác định các vấn đề còn tồn tại, triển khai thực hiện 15 đề tài nghiên cứu, đánh giá thực trạng những vấn đề cần cải tiến: Khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế tại Bệnh viện; Đánh giá kết quả thực hiện dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện; Khảo sát kiến thức về chế độ nâng bậc lương của viên chức; về chế độ nghỉ hưởng Bảo hiểm xã hội của nhân viên y tế; Khảo sát kiến thức và thực hành vệ sinh tay của nhân viên y tế; Khảo sát chất lượng phim X-Quang tim phổi thẳng; Kiến thức, thực hành về điều trị bệnh tăng huyết áp, điều trị Hen phế quản của bác sỹ… từ đó xây dựng KH cải tiến, giúp bệnh viện đi vào hoạt động có nề nếp, đồng bộ và chuẩn mực hơn. HĐ KHKT đơn vị đã nghiệm thu 01 đề tài “Đánh giá sự hài lòng người bệnh tại bệnh viện Đơn Dương quý I năm 2016” và xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu đề tài. Ngoài ra, cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu cho Viện Nghiên cứu - Y Xã hội học thực hiện “Nghiên cứu thực trạng tổ chức đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu, điều kiện và sự cân đối giữa năng lực của cơ sở y tế với số lượng, đối tượng người tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu”. 
- Thực hiện chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc cho nhân viên y tế: bảo đảm bàn ghế làm việc đầy đủ, điều kiện về trang thiết bị văn phòng (trang bị 07 bộ máy vi tính tại các khoa/phòng); tổ chức KSK định kỳ; trang bị bảo hộ lao động cho CCVC năm 2016 theo Thông tư 45/TT-BYT; tổ chức sinh hoạt ngoại khóa, tham quan, nghỉ dưỡng; tổ chức thi thể thao… Lập HS vệ sinh lao động, đo kiểm tra môi trường lao động định kỳ và thực hiện kịp thời và đầy đủ các chế độ chính sách đối với CCVC như: Các chế độ phụ cấp đi học, phụ cấp trực, thanh toán phẫu thuật, thủ thuật, cập nhật hoàn chỉnh các sổ BHXH...

- Công tác đào tạo: Trong 6 tháng đầu năm, có 21 VC tiếp tục theo học các lớp đại học và sau đại học; cử 04 viên chức đi ôn và dự thi tại các trường đại học và một số VC bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị tuyến tỉnh và trung ương; cử CCVC tham gia tập huấn, cập nhật đào tạo liên tục theo từng chuyên ngành…
- Kiện toàn tổ DD, tiết chế trong bệnh viện; cử 01 ĐD học về DD và Tổ dinh dưỡng tổ chức hoạt động theo TT18 tại BV Chợ Rẫy và xây dựng KH triển khai DD, tiết chế trong bệnh viện 2016. 
- Căn cứ theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường; chất thải lỏng bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định. Vận động CCVC đóng góp cây cảnh xây dựng môi trường sạch, đẹp trong bệnh viện; bãi cỏ được cắt tỉa; không có cỏ dại mọc hoang trong khuôn viên bệnh viện; bố trí thêm ghế đá trong công viên và ngoài sân, vỉa hè… dưới tán các cây xanh.

- Thường xuyên cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện đảm bảo phục vụ và chăm sóc người bệnh; đầu tư mua sắm, bổ sung, sửa chữa các phương tiện, vật liệu phục vụ chỉ dẫn, hướng dẫn người bệnh (bảng hiệu, bảng chi dẫn, sơ đồ, phương tiện khám bệnh….)…
- Tiến hành đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện quý I và khắc phục những tồn tại sau giám sát.
- Ứng dụng CNTT trong hoạt động KCB và thanh toán chi phí KCB: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán BHYT theo Nghị quyết 36a/NQ-CP. Công văn 908/BYT-BH ngày 22/02/2016 của Bộ Y tế V/v Hướng dẫn bổ sung thông tin thuốc và vật tư y tế để thực hiện tin học hóa BHYT. Bổ sung danh mục kỹ thuật, thuốc, vật tư theo Quyết định 5084/QĐ-BYT. Khai báo giá TTLT 37 vào phần mềm BV để áp dụng từ 01/3. Thêm mã tương đương từ các QĐ 803, 984, 1016, 1432, 3025 với TT 43 vào phần mềm: TS DMKT có giá phiên tương đương 1.319/2.840 DMKT được Sở Y tế phê duyệt.

- Phát động phong trào thi đua CTCL tại đơn vị như: Phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của CCVC hướng tới sự hài lòng của người bệnh”: khen thưởng đợt I: 11 CN và 02 TT; đợt II: 15 CN và 02 TT; phong trào “Cải tiến chất lượng bệnh viện”: khen thưởng 10 CN; phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: Khen thưởng cho 22 CN và 05 TT…và khen thưởng tập thể, cá nhân những lĩnh vực khác nhằm động viên, khuyến khích kịp thời và ngày càng nâng cao CLBV.
* Nhận xét: Tiến độ thực hiện kế hoạch, đề án CTCL trong 6 tháng đầu năm đúng tiến độ theo KH, ĐA năm 2016 đơn vị đã xây dựng.

a) Các tiêu chí đã có cải tiến so với kết quả đánh giá cuối năm 2015 của SYT.
- Các TC từ mức 1 lên mức 2: A1.4; C7.1; C7.2;
- Các TC từ mức 2 lên mức 3: B1.2; B3.2; C6.2; C7.4; C10.1; D1.1; D2.2. 
- Các TC từ mức 2 lên mức 4: A1.3; A3.1, D1.2;
- Các TC từ mức 3 lên mức 4: A4.5; B1.1; B3.3; C4.2; D3.2;
- Các TC từ mức 4 lên mức 5: A4.6; 
b) Các TC chưa đạt mức chất lượng so với KH 2016.
- TC A2.3. Người bệnh được cung cấp vật dụng cá nhân đầy đủ, sạch sẽ, chất lượng tốt: KH đạt mức 5, 6 tháng đạt mức 4.

(Lý do: Đơn vị đã hoàn tất HS và đã đặt công ty may quần áo cho người bệnh theo quy định về kích cỡ và ký hiệu, dự kiến tháng 8 mới giao.
- TC A4.1. Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị: KH đạt mức 5, 6 tháng đạt mức 4.

(Lý do: HĐ QLCL xây dựng “Phiếu tóm tắt quy trình chuyên môn” cho thêm 15 bệnh thường gặp tại bệnh viện; Hội đồng KHKT chưa thông qua.

- A4.5. Người bệnh có ý kiến phàn nàn, thắc mắc hoặc khen ngợi được bệnh viện tiếp nhận, phản hồi, giải quyết kịp thời: KH đạt mức 5, 6 tháng đạt mức 4.

(Lý do: Đơn vị có tiến hành cải tiến chất lượng bệnh viện dựa trên ý kiến góp ý của NB qua phản ánh trong họp HĐNB cấp khoa và toàn viện; tuy nhiên chưa BC phân tích các nguyên nhân phàn nàn, thắc mắc của người bệnh.

- B2.2. Nhân viên y tế được nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức: KH đạt mức 4, 6 tháng đạt mức 2.
(Lý do: Chưa tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức tại đơn vị vì chờ tài liệu tập huấn của Bộ Y tế, Sở Y tế.

- B3.2. Bảo đảm điều kiện làm việc, vệ sinh lao động và nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế: KH đạt mức 4, 6 tháng đạt mức 2.

(Lý do: Bệnh viện có thực hiện đề tài khảo sát về mức độ hài lòng của nhân viên y tế với các điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, bảo hộ lao động…

- B4.2. Triển khai văn bản của các cấp quản lý: KH đạt mức 4, 6 tháng đạt mức 3
(Lý do: Chưa tiến hành đánh giá, sơ kết việc triển khai thực hiện văn bản.
- C4.4. Đánh giá, giám sát và triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện: KH đạt mức 3, 6 tháng đạt mức 2.

(Lý do: Đơn vị đang tổ chức KSK định kỳ cho CCVC và tiêm phòng VGSVB, đến tháng 9 mới hoàn thành. 

 - C6.1. Hệ thống điều dưỡng trưởng được thiết lập và hoạt động hiệu quả: KH đạt mức 3, 6 tháng đạt mức 2.
(Lý do: ĐD trưởng tại đơn vị có chứng chỉ về Quản lý chăm sóc theo chương trình của Bộ Y tế đã phê duyệt chỉ đạt 36,36% (Tiêu chí đạt 50% trở lên); (trong 6 tháng đầu năm tuyến trên chưa mở lớp tập huấn về QLCS).
- D1.1. Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện: KH đạt mức 4, 6 tháng đạt mức 3.

(Lý do: Trong 6 tháng đầu năm tuyến trên chưa mở lớp tập huấn nên VC của tổ quản lý chất lượng chưa được tham gia các lớp đào tạo về quản lý chất lượng. 

- D1.2. Xây dựng và triển khai kế hoạch, đề án chất lượng bệnh viện: KH đạt mức 5, 6 tháng đạt mức 4.

(Lý do: Chưa hoàn thành và đạt được toàn bộ các mục tiêu đã nêu trong bản kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2016.
- E1.4. Bệnh viện tuyên truyền, tập huấn và thực hành tốt nuôi con bằng sữa mẹ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và UNICEF: KH đạt mức 3, 6 tháng đạt mức 2.

(Lý do: Chưa tổ chức tập huấn cho VC khoa sản và khoa nhi về tư vấn và hỗ trợ bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ.
c) Các TC giảm mức chất lượng: Không.

d) TC mức 1 chưa được cải tiến.
- TC C 7.5. Người bệnh được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện.

(Lý do: Hiện tại bệnh viện không có cơ sở vật chất và nhân lực để triển khai dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện; không thực hiện cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện.
3. Các hoạt động ưu tiên cần cải tiến tiếp theo trong 6 tháng cuối năm 2016.

Tập trung cải tiến các tiêu chí chưa đạt mức chất lượng so với KH 2016 (phần 2 b đã nêu); đồng thời rà soát, củng cố các nội dung hoạt động hiện có đối với những tiêu chí với mức đã đạt được từ năm 2015.
4. Kinh phí đầu tư CTCL bệnh viện trong 6 tháng đầu năm 2016.
- Tổng kinh phí: 370.655.800 đồng. Cụ thể: 
+ Làm bảng nội quy, bảng khoa phòng..: 370.000đ

+ Trang bị thêm máy vi tính cho các khoa/phòng: 112.000.000đ
+ Trang bị vật dụng….: 61.582.800đ
+ Trang bị dụng cụ, máy lọc nước….: 88.370.000đ
+ Bảng giá viện phí theo TTLT 37: 18.698.000đ
+ Bão dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy: 13.250.000đ
+ Xử lý chất thải …: 39.050.000đ
+ Chi phí xử lý rác…: 37.335.000đ
5. Kiến nghị.

- Sở Y tế mở các lớp tập huấn, đào tạo tại địa phương về: Quản lý chăm sóc, các lớp đào tạo về quản lý chất lượng… 

- Sở Y tế tập huấn cho báo cáo viên đơn vị và cung cấp tài liệu về “Kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử trong các tình huống giao tiếp với người bệnh, với nhân dân” theo quy định của Bộ Y tế (QĐ số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015).

- Để thực hiện một cách hiệu quả các nội dung trong mỗi tiêu chí cần phải có nhân lực, thời gian và kinh phí để thực hiện; vì vậy đề nghị bổ sung đủ nhân lực cho đơn vị theo quy định của TTLT số 08 của BYT và BNV để đảm bảo nhân lực phục vụ BN, nhất là khi quá tải.
Trên đây là báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2016 của Trung tâm Y tế Đơn Dương./- 
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